MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5                        VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ
     I/ ĐẶT VẤN ĐỀ
          Môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học được thông qua nhiều phân môn khác nhau. Trong đó phân môn chính tả chiếm một vị trí đặc biệt trong việc dạy- học vì giai đoạn Tiểu học là giai đoạn then chốt trong quá trình hình thành kỹ năng chính tả cho học sinh. Nói cách khác là hình thành năng lực và thói quen viết đúng chính tả.  .
          Ngoài ra phân môn chính tả còn rèn cho học sinh một số phẩm chất như tính cẩn thận, óc thẩm mỹ, bồi dưỡng cho các em lòng yêu quý Tiếng Việt và chữ viết của Tiếng Việt ,hình thành một trong những năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ cho học sinh. Viết đúng chính tả giúp học sinh có điều kiện học tốt các môn học khác trong việc viết văn bảng, thư từ.       

          Tuy nhiên trong thực tế học sinh viết sai lỗi chính tả rất nhiều. Để khắc phục tình trạng đó, bản thân tôi tiến hành khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra một số giải pháp nhằm giúp học sinh viết đúng chính tả.

 II/ THỰC TRẠNG
         Qua giảng dạy và trao đổi với đồng nghiệp, tôi nhận thấy viết sai lỗi chính tả là hiện tượng khá phổ biến trong học sinh hiện nay. Cụ thể chất lượng phân môn chính tả ở lớp 5C tôi phụ trách vào đầu năm học 2019-2020 như sau:
          - 40% HS không nắm vững các quy tắc  chính tả.

          - 50% không nắm vững cấu trúc âm tiết Tiếng Việt.

          - 20% viết sai dấu hỏi, ngã.

          - 40% viết theo lối phát âm địa phương.

          - 20% viết hoa tùy tiện.

         Là giáo viên hàng ngày phải tiếp xúc với hiện tượng này, bản thân tôi đã cố gắng  sửa cho học sinh mà vẫn không hết lỗi mà các em sai sót. Đứng trước thực trạng này, tôi đã suy nghĩ để tìm ra các nguyên nhân các em viết sai lỗi chính tả.
         1/ Nguyên nhân:

      a/ Về phần học sinh:

         Sau khi tìm hiểu tôi phân ra các loại lỗi cơ bản mà các em thường mắc do các nguyên nhân sau:

    * Lỗi viết hoa tùy tiện: Do các em không nắm vững các quy tắc CT đã học.  

    * Do thiếu ý thức rèn luyện để viết đúng chính tả.

    * Lỗi chính tả do viết sai dấu hỏi, dấu ngã trong các từ: Loại lỗi này học sinh thường mắc phải do mơ hồ không nắm được nghĩa của từ, không nắm được mẹo khi viết dấu thanh.

     * Lỗi chính tả do không nắm vững chính tự: Loại lỗi này thường gặp khi các em viết các phụ âm đầu d/gi ; ng/ngh; s/x .
     * Lỗi chính tả do lối phát âm địa phương : Loại lỗi này do hiện tượng phát âm lệch chuẩn của địa phương đã ảnh hưởng, khi viết các em thường sai lỗi .

    * Ngại tìm hoặc không có tài liệu để tra cứu.

       b/ Về phía giáo viên:

            * Giáo viên phát âm còn nặng giọng theo địa phương

             *  Quá trình hướng dẫn học sinh phân tích các tiếng, các từ viết sai còn ít .

        III/ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
         1/ Chữa lỗi viết hoa tùy tiện :
          Để giúp các em chữa lỗi này, tôi ra nhiều bài tập để các em phát hiện từ nào viết hoa là đúng, từ nào viết hoa chưa hợp lý. Bên cạnh đó cho các em thường xuyên ôn lại quy tắc viết hoa, tên riêng tiếng Việt, tên tổ chức cơ quan, tên tác phẩm, tên riêng không phải là tiếng Việt. Tổ chức trò chơi “ Đội bạn” cho cả lớp cùng tham gia. Bên cạnh đó tôi cho các em làm thêm một số bài tập ở SGK 
          Ví dụ 1: Viết đúng các tên riêng sau:

        Tên địa lý:               + ( nước) i ta li a, Hoa kì, ấn độ, cam pu chia

                                        + Thành phố:  pa Ri, Bắc kinh, Luân đôn,  tô ki ô
        Tên người :             +  mác- xim go- rơ- ki, ma ri quy ri

                                        + Tư mã thiên, Lê quý đôn.

         Ví dụ 2:   Chọn  những ý đúng : Khi viết tên người, tên địa lý nước ngoài ta cần:
a. Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

b. Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các tiếng.

c. Những tên người. tên địa lý nước ngoài được phiên âm theo âm Hán Việt , đọc như tiếng Việt, được viết như cách viết tên riêng Việt Nam .

          2/ Chữa lỗi chính tả do không nắm được nghĩa:
          Muốn viết đúng chính tả, việc nắm nghĩa của từ rất quan trọng. Hiểu nghĩa của từ là một trong những cơ sở giúp các em viết đúng chính tả.
          Ví dụ: Khi giáo viên đọc một tiếng có hình thức ngữ âm là “ za” thì học sinh không xác định được viết “ da” hay “gia” nếu đọc trọn vẹn từ mỗi từ gắn với một nghĩa xác định như” tham gia” hoặc “ làn da” các em sẽ dễ dàng viết đúng chính tả. Việc cung cấp cho các em từ trong ngữ cảnh rất quan trọng giúp các em nắm được nghĩa từ nhẹ nhàng và làm điểm tựa cho trí nhớ. Khi cần xử dụng từ nếu còn phân vân về chữ viết các em sẽ liên tưởng đến ngữ cảnh và suy luận ra cách viết chữ. Trong một tiết học, tôi luôn tạo điều kiện cho học sinh viết đi, viết lại nhiều lần với các từ cần nhớ khi dạy viết chính  tả “Phân biệt âm cuối n/ng , c/t. 
          Tôi thu thập từ ngữ có âm cuối mà các em thường viết sai ( qua tiến hành, khảo sát, thống kê lỗi chính tả của học sinh), tự soạn một hệ thống bài tập, tôi tổ chức việc luyện tập cho học sinh, tiến tới hình thành cho các em ý thức và thói quen viết đúng, viết phân biệt các từ ngữ có hai cặp âm cuối này.

          Ví dụ Bài tập 1: Chữa lại cho đúng các từ viết sai lỗi chính tả sau: 
        - gậc gù, gậc đầu, hạc lúa, hạc mưa, tác nước, to tác, vơ véc, vức bỏ, tấc tả, tấc cả… 

           Bài tập 2: Hãy tạo từ ghép có tiếng : vức, vứt, rác, rát….

           Bài tập 3: Hãy đặt câu với các từ vừa tìm được.

        Việc trở đi, trở lại với các từ cần nhớ giúp các em nhớ đúng, nhớ kỹ những từ dễ viết sai.

          3/ Chữa lỗi chính tả do  không nắm vững chính tự :

         Để giúp các em nhớ kỹ mặt chữ trong các từ có phụ âm đầu dễ lẫn lộn tôi cung cấp cho các em một số mẹo sau:

         Ví dụ 1 :  Phân biệt s/x tôi giúp các em nắm một số mẹo:
         a/ Mẹo láy âm: Chỉ có “x”  mới láy âm với các âm đệm khác còn “s” gặp tiếng không rõ nên viết “s” hay “x” mà lại láy âm với tiếng có âm đệm thì nó được viết với âm “x”…( xích mích, bờm xờm…..)
         b/ Mẹo kết hợp âm đệm : “s” thường không đi với vần oa, oă, ue, nên gặp một số vần này ta phải viết với “x” ( ví dụ: tóc xoăn, xuề xòa…) 

          Ngoại lệ: Kiểm soát, soạn bài, sửa soạn…

         c/ Mẹo nhóm nghĩa: Tên các thức ăn và đồ dùng nấu ăn đều viết là “x” 

         Ví dụ 1:   xôi, xúc xích, cái xanh…
          Hầu hết các danh từ còn lại đều viết là “s” ( sọt, sương, sông…)

         Ví dụ 2: Phân biệt d/gi và r học sinh cần nhớ quy tắc sau:

         “r” và ‘gi” không kết hợp với vần có âm đệm, vần có âm đệm luôn đi với “d” 

           Ví dụ:  giải thích, đơn giản…
           4/ Chữa lỗi chính tả do viết theo lối phát âm địa phương 
           Trong một đất nước cùng chung một ngôn ngữ thì bao giờ cũng có nhiều phương ngôn khác nhau với những cách phát âm khác nhau dựa trên cơ sở một chính tả chung chung, khó tránh khỏi có những trường hợp không ăn khớp giữa âm và chữ. Để sửa loại lỗi này, tôi giúp học sinh nắm vững chính âm trong tiếng Việt, tập phát âm đúng chuẩn, có phát âm đúng thì mới viết đúng, cần cố gắng nhớ từng chữ một, cần tập viết nhiều lần những lỗi mà địa phương mình thường mắc.
             5/ Phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập nhằm giúp các em có ý thức rèn luyện viết chính tả:
          GV phải  tìm mọi cách phát huy tối đa tính chủ động, tích cực của học sinh trong dạy học phân môn chính tả. Trong giai đoạn này, tôi lưu ý việc rèn viết từ nghĩa đến chữ hoặc ngược lại từ chữ đến nghĩa. Đồng thời sáng tạo và tổ chức nhiều hình thức dạy học phù hợp với từng loại bài tập cụ thể, lôi cuốn sự tham gia của nhiều học sinh, nhất là học sinh hay mắc lỗi chính tả (như tổ chức trò chơi, thi đua giữa các nhóm, giữa các “Đôi bạn học tập”, giữa các cá nhân, tổ chức “Trò chơi vui học” . 

    6/ Giúp học sinh chữa lỗi chính tả :

           Song song với những biện pháp đã nêu, tôi còn quan tâm đến việc chữa lỗi cho học sinh trong qua trình viết. Viêc kiểm tra sơ sài sẽ gây sai sót, dẫn đến việc các em viết sai chinh tả, tôi chỉ cho các em thấy loại lỗi mà các em thường mắc bằng các câu hỏi như :

H : Trong giờ chính tả em thường mắc những lỗi nào ?

H : Những lỗi đó nằm ở bộ phận nào của tiếng ?

          Tiếp theo tôi đưa ra những mẫu đúng, yêu cầu học sinh phân tích âm tiết đúng rồi đối chiếu với chữ mình viết, các em sẽ tự thấy được lỗi của mình và tự chữa.

           Khi chấm bài tôi kiểm tra rất kỹ, tôi gạch những chữ viết sai chinh tả, không chữa hộ cho hoc sinh mà chỉ phê lời nhận xét ngắn gọn ( ví dụ : “Cần viết hoa đầu câu” ; “Cần chú ý danh từ riêng” ; “ Cần chú ý các từ có âm cuối” ; “Cần chú ý các dấu thanh”) nếu thấy cần. Sau đó cho các em tự chữa lỗi và yêu cầu các em viết lại cho đúng những chữ đã mắc lỗi để ghi nhớ ( số dòng viết lại theo quy định của lớp). Dần dần năng lực tự kiểm tra và tự chữa lỗi của học sinh sẽ được hình thành. Gặp những chữ có vấn đề về chính tả, các em sẽ thận trọng hơn khi viết chữ. Từ đó các em sẽ có thói quen viết đúng chinh tả. 

    IV / KẾT LUẬN:
           Tóm lại, để giúp HS lớp 5 viết đúng chính tả, khi dạy –học, theo tôi, mỗi 

GV cần :

 -Giáo viên phải thực sự mẫu mực về chính tả để hướng dẫn các em                          Thường xuyên  phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, tạo mọi điều kiện để giải thích các thắc mắc về chính tả của học sinh.

 -Luôn thay đổi các hình thức  luyện tập để tránh sự nhàm chán của học sinh.

 - Chấm bài thường xuyên để kịp thời động viên, khen thưởng, bổ khuyết những hạn chế của các em.

 -Trong chấm bài và khi trả bài cho học sinh, GV cần hết sức chú ý việc sửa lỗi chính tả cho các em, tránh hiện tượng chấm sơ sài, bỏ qua những yêu cầu về trình bày, về lỗi chính tả.
   Trên đây là một vài ý kiến của bản thân trong quá trình dạy –học môn Tiếng Việt. Chắc không thể tránh việc có nhiều thiếu sót, mong các đồng nghiệp góp ý để chuyên đề hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn,
                                                             Ái Nghĩa, ngày15/10/2019
                                                                             Người viết
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